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Lesson One:  Words 
 

1. Listen, point, and repeat. 

 

 

 

lake               hồ 

mountain     núi 

waterfall      thác nước 

ocean           đại dương 

wide            rộng 

deep           sâu 

high           cao 
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2. Listen and read. 

 

Dịch: 

1. Cô giáo:   Chào cả lớp. Cô có một câu hỏi cho các con hôm nay! 

    Max:        Tuyệt vời! 

2. Cô giáo:  Ngọn núi nào cao nhất thế giới? 

    Max:      Núi Everest 

    Cô giáo: Đúng vậy. Đại dương nào rộng nhất thế giới? 

    Max:      Đó là Thái Bình Dương! 

    Cô giáo: Đúng vậy 

3. Cô giáo: Con vật gì nhanh nhất thế giới? 

    Amy:     Con chuột! 

    Cô giáo: Không! Con chuột không phải  là con vật nhanh nhất thế giới. Động vật  

                    nhanh nhất thế giới là con báo - cheetah. 

4. Amy:      Không ạ! Con chuột kia! Nhìn kia ạ! 

    Max: haha! Bây giờ Amy là học sinh nhanh nhất lớp. 

 




